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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 ĐIỂM)
Câu 1. Có ba đội học sinh gồm 
[image: image1.wmf]128

 em cùng tham gia lao động trồng cây. Mỗi em ở đội số 
[image: image2.wmf]1

 trồng được 
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 cây bạch đàn và 
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 cây bàng. Mỗi em ở đội số
[image: image5.wmf]2

 trồng được 
[image: image6.wmf]2

 cây bạch đàn và 
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 cây bàng. Mỗi em ở đội số 
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 trồng được 
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 cây bạch đàn. Cả ba đội trồng được là 
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 cây bạch đàn và 
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 cây bàng. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu em học sinh ?


A. Đội 
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B. Đội 
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C. Đội 
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D. Đội 
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[image: image32.wmf]2

 có 
[image: image33.wmf]40

 em, đội 
[image: image34.wmf]3

 có 
[image: image35.wmf]43

 em.
Câu 2. Trong mặt phẳng 
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 Tích vô hướng 
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Câu 3. Cho tam giác đều ABC có trọng tâm 
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Câu 4. Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 5. Cho hai điểm 
[image: image55.wmf],

AB

 cố định và 
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 Tập hợp các điểm 
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 thỏa mãn 
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A. Một đoạn thẳng.

B. Một đường tròn.

C. Một đường thẳng. 

D. Một điểm.
Câu 6. Cho hàm số 
[image: image59.wmf]2
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	A. 
[image: image60.wmf]0, 0, 0.

abc

><<


B. 
[image: image61.wmf]0, 0, 0.

abc

<<>


C. 
[image: image62.wmf]><>

0, 0, 0.

abc


D. 
[image: image63.wmf]0, 0, 0.

abc

>><



	[image: image64.png]





Câu 7. Gọi 
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 là hai nghiệm của phương trình 
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 là tham số). Đặt 
[image: image68.wmf]1212

1

().

2

Pxxxx

=-+

 Chọn đáp án đúng ?

A. Giá trị nhỏ nhất của 
[image: image69.wmf]P

 bằng 
[image: image70.wmf]1.



B. Giá trị nhỏ nhất của 
[image: image71.wmf]P

 bằng 
[image: image72.wmf]2.
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C. Giá trị nhỏ nhất của 
[image: image73.wmf]P

 bằng 
[image: image74.wmf]2.



D. Biểu thức 
[image: image75.wmf]P

 không tồn tại giá trị nhỏ nhất. 
Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ 
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 Tìm 
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 để vectơ 
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A. 
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Câu 9. Gọi [image: image86.wmf]S

 là tổng tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image87.wmf]m

 để phương trình 
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2(41)

mxmx

-=+

 vô nghiệm. Tính giá trị của 
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Câu 10. Cho phương trình 
[image: image94.wmf]2
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. Phương trình có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi:

A. 
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Câu 11. Cho tam giác 
[image: image99.wmf]ABC

 đều có cạnh bằng 
[image: image100.wmf].
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Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ 
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 cho hai điểm
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 Tìm tọa độ điểm 
[image: image109.wmf]M

 trên trục hoành sao cho 
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A. 
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Câu 13. Cho parabol 
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 và đường thẳng 
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. Biết rằng có hai giá trị của 
[image: image117.wmf]m

 là 
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 tại hai điểm phân biệt 
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 sao cho diện tích tam giác 
[image: image122.wmf]OAB

 bằng 
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A. 
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[image: image128.wmf]50.

P

=


Câu 14. Đường thẳng đi qua điểm 
[image: image129.wmf](1;3)
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Câu 15. Điều kiện xác định của phương trình 
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Câu 16. Parabol dạng 
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 đi qua điểm 
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 và có trục đối xứng là đường thẳng 
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Câu 17. Tổng các nghiệm của phương trình 
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A. 0. 
B. 3.
C. 2. 
D. 1.
Câu 18. Tìm tập xác định 
[image: image148.wmf]D

 của hàm số 
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Câu 19. Cho hàm số 
[image: image154.wmf]2

21

yxx

=--+

. Chọn phương án sai ?

A. Hàm số không chẵn, không lẻ.

B. Đồ thị hàm số có trục đối xứng là đường thẳng có phương trình
[image: image155.wmf]1
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C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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D. Đồ thị hàm số nhận điểm 
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Câu 20. Cho 
[image: image158.wmf]1
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A. [image: image161.wmf]1
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D. [image: image164.wmf]1
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Câu 21. Phương trình nào sau đây tương đương với phương trình 
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Câu 22. Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn:


A. 
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Câu 23. Tích các nghiệm của phương trình 
[image: image174.wmf]2
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A. 
[image: image175.wmf]2.


B. 
[image: image176.wmf]2.

-


C. 
[image: image177.wmf]3.


D. 
[image: image178.wmf]3.
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Câu 24. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số 
[image: image179.wmf]m

 để phương trình 
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A. 
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Câu 25. Cho tam giác 
[image: image185.wmf]ABC

. Đẳng thức nào sai?


A. 
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II. PHẦN TỰ LUẬN: (2,0 ĐIỂM)
Câu 1.(1,0 Điểm) Giải phương trình:  
[image: image190.wmf]2
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Câu 2.(1,0 Điểm) Trong mặt phẳng 
[image: image191.wmf],
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 cho tam giác 
[image: image192.wmf]ABC
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[image: image193.wmf](3;1),(1;1),C(6;0).

AB

--


1. Tìm tọa độ các vectơ 
[image: image194.wmf],.
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2. Tìm tọa độ trực tâm tam giác
[image: image195.wmf].
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